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STT Mã số Thành Viên (khi 
Hợp Đồng còn hiệu 

lực) 

Họ tên 

1 013700005731 TRẦN THỊ MINH HOA 

2 013700005744 TRẦN THỊ KIM CÚC//VŨ HUY HẢI 

3 013700005757 GIÀNG DÙNG LỪU 

4 013700006317 ĐẶNG THỊ DUNG 

5 013700006319 TRẦN THỊ MINH LOAN 

6 013700006521 LÊ NGỌC OANH 

7 013700006557 TRẦN THỊ HOÀI 

8 013700006590 DƯƠNG THỊ HỒNG HẢI 

9 013700006625 HOÀNG THỊ THU 

10 013700006654 TRẦN QUỐC CƯỜNG 

11 013700006802 KHỔNG THANH TUYỀN 

12 013700006879 CHU THỊ XUÂN 

13 013700006927 BÙI VIẾT TIẾM 

14 013700006964 CÀNH TÔ LY MAI 

15 013700007016 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ 

16 013700007031 PHẠM THỊ MAI 

17 013800036004 
ĐỖ VĂN TOẢN // NGUYỄN THI ̣
THANH TÂM 

18 013800036728 LÂM HOÀNG MINH 

19 013800038570 NGUYỄN THỊ LỆ 

20 013800039814 TRẦN THỊ THU THẢO 

21 013800039830 HOÀNG THỊ HỒNG 

22 013800039836 LÝ KIM LOAN 

23 013800039873 ĐẶNG THANH NHÀN 

24 013800040473 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 

25 013800040503 LÊ THỊ NGỌC TÚ 

26 013800040526 ĐẶNG THỊ KHAI MINH 

27 013800040534 NGUYỄN NGỌC HÀ 

28 013800040535 TRẦN THỊ HẰNG 

29 013800040644 LƯƠNG THỊ TUYẾN 

30 013800040826 ĐẶNG QUỐC AN 

31 013800050044 Hoàng Thị Trà Mi 

32 013800050054 Kiều Thị Minh 

33 013800050092 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 

34 013800050134 Huỳnh thị mai 

35 013800050137 PHẠM THỊ THUÝ 

36 013800050155 Đặng Thị Huệ 



 

 

37 013800050203 Lê Thị Thanh Tâm 

38 013800050209 NGUYỄN VĂN KỲ 

39 013800050261 LÂM THỊ HẠNH 

40 013800050283 Bùi Hữu Toản 

41 013800050304 NGUYỄN THANH THUÝ 

42 013800050305 Nguyễn Bích Huệ 

43 013800050353 Đỗ Thị Thùy 

44 013800050432 LÊ THỊ THU HƯƠNG 

45 013800050436 NGUYỄN THỊ YẾN ĐAN 

46 013800050522 Nguyễn Thị Bích Liên 

47 013800050527 Trương Nữ Cẩm Vân 

48 013800050529 Nguyễn Thị Mận 

49 013800050531 Lê Thị Lài 

50 013800050534 Nguyễn Thị Thu Trang 

51 013800050536 Hoàng Thị Thủy 

52 013800050543 NGUYỄN TẤN KIÊṬ 

53 013800050544 Trần Thị Chi 

54 013800050552 Nguyễn Thị Hạnh 

55 013800050553 Lê Thị Vi 

56 013800050555 Trần Huyền Thương 

57 013800050558 ĐỖ THỊ HOÀN 

58 013800050561 HỒ NHỰT TIẾN 

59 013800050570 Đoàn Thị Thương 

60 013800050573 Nguyễn Khắc Huệ 

61 013800050579 TRẦN VÕ NGỌC LÂN 

62 013800050585 Phạm Thị Lanh 

63 013800050602 Đặng Vân Anh 

64 013800050604 Lê Thị Thùy Anh 

65 013800050605 Nguyễn Anh Nghĩa 

66 013800050606 Trần Thị Oanh 

67 013800050607 Vu Thi Thương 

68 013800050610 Ngô Thị Kiều 

69 013800050613 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

70 013800050617 Phùng Thị Lan 

71 013800050618 Nguyễn Thị Phương Loan 

72 013800050622 Trần Thị Liên 

73 013800050628 TRẦN THỊ BÍCH KIỀU 

74 013800050632 Phạm Đình Nhã 

75 013800050633 Nguyễn Thị Nguyệt 

76 013800050646 VÕ THỊ TRƯỜNG AN 

77 013800050652 BẠCH LIÊN 

78 013800050654 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 

79 013800050677 TRẦN THỊ THỤC NGÂN 


